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SỰ CẦN THIẾT
Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ có nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như: tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc tăng từ 39,7 % năm 2011 lên 42,01% năm 2020; số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm trung bình từ 10-20%, diện tích rừng được bảo vệ tốt góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả, chủ động cung cấp nguồn nguyên liện phục vụ cho chế biến, xuất khẩu, năm 2020 giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 13,2 tỷ USD tăng 16% so với năm 2019, đồng thời phát huy vai trò trong ổn định trật tự xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.
Ngày 28/10/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1938/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2014 – 2020”, kết quả Đề án đã thực hiện được mục tiêu: Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng từ Trung ương đến địa phương; các địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều áp lực, tình trạng phá rừng và cháy rừng ở nước ta vẫn xảy ra có tính chất phức tạp. Theo kết quả thống kê, giai đoạn 2015 - 2020 cả nước đã phát hiện và xử lý 1.928 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị ảnh hưởng khoảng 8.631 ha. Thiệt hại giá trị kinh tế về tài nguyên rừng hàng trăm tỷ đồng mỗi năm và ảnh hưởng nghiêm trọng về môi trường sống.
Để khắc phục những bất cập, tồn tại trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 về phê duyệt Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và Văn bản số 3664/VPCP-NN ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ; nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất rừng do phá rừng, cháy rừng để duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ổn định từ 42 - 43% theo Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII và Nghị quyết Quốc hội khóa XV, nâng giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ đến năm 2030 đạt 25 tỷ USD, đồng thời góp phần thực hiện các cam kết quốc tế, thì việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030” là rất cần thiết.
Phần 1

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ,  BẢO VỆ RỪNG; PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

 Hiện nay, tổng diện tích rừng toàn quốc là 14.677.215 ha, tăng 615.359 ha so với năm 2015, trong đó: Rừng tự nhiên 10.279.185 ha, tăng 103.665 ha so với năm 2015, chiếm 70,03%; rừng trồng 4.398.030 ha, tăng 511.694 ha, chiếm 29,97 %; tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 là 42,01%, tăng 1,17% so với năm 2015. Trong 5 năm qua, diện tích rừng bị giảm là  41.819,31 ha, trong đó cháy rừng 8.631 ha, chiếm 20,6%; phá rừng 6.060 ha chiếm 14,5%; do chuyển mục đích sử dụng rừng là  27.128,31 ha, chiếm 64,9 %, cụ thể như sau:
I. BAN HÀNH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG
Giai đoạn 2015 - 2020, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, cụ thể như: 
 - Luật: 4 Luật (Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều).

- Nghị định: 7 Nghị định.

- Quyết định: 06 Quyết định.

- Thông tư: 14 Thông tư.
(Có phụ lục kèm theo)

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ rừng. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn đã trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định về một số chính sách trong Lâm nghiệp.

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

1. Công tác chỉ đạo điều hành trong bảo vệ rừng
Trong những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ đạo về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản, giải pháp để chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, như: 

- Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì các Hội nghị để quán triệt, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, như: Hội nghị “Tổng kết Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2016, triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020”; Hội nghị về “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp trong thời gian tới”; Hội nghị “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu”; Diễn đàn ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2018 - thành công, bài học kinh nghiệm; giải pháp bứt phá năm 2019; Hội nghị “Triển khai một số giải pháp tăng cường công tác quản lý bảo về rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020”.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản chị đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng như:

- Kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (Quyết định số 3422/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/8/2020).

- Kế hoạch hành động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 3315/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/8/2016).
- Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 (Văn bản số 5602/BNN-TCLN ngày 01/7/2016).
- Kế hoạch số 8203/KH-BNN-TCLN ngày 06/12/2021 về phòng cháy, chữa cháy rừng triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để trao đổi thông tin về: Cảnh báo nguy cơ cháy rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực biên giới; đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền về bảo vệ rừng. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an tổ chức các đoàn kiểm tra nhằm truy quét, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng khai thác, chế biến, kinh doanh lâm sản trái pháp luật trên địa bàn trọng điểm tại một số tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông…
- Tổ chức các Đoàn thanh tra tình hình chuyển đổi mục đích sử sụng rừng tại tỉnh Gia Lai, Phú Yên, các đoàn kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại các vùng trọng điểm các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng…
2. Tình hình phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp
- Tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp phát hiện trong những năm qua giảm cả về số vụ và mức độ thiệt hại qua các năm, cụ thể:
+ Năm 2015, các địa phương đã phát hiện 21.654 vụ vi phạm các quy định về lâm nghiệp; số vụ đã xử lý 17.220 vụ, trong đó: Xử lý hình sự 230 vụ, xử lý hành chính 16.990 vụ. Một số vụ vi phạm ảnh hưởng trực tiếp tới rừng như: Phá rừng 2.163 vụ/851 ha; khai thác rừng trái phép: 1.916 vụ.

+ Năm 2016, các địa phương đã phát hiện 21.464 vụ vi phạm các quy định về lâm nghiệp, số vụ đã xử lý 18.283 vụ, trong đó: Xử lý hình sự 304 vụ, xử lý hành chính 17.979 vụ. Một số vụ vi phạm ảnh hưởng trực tiếp tới rừng như: Phá rừng là 2.178 vụ/1.405 ha; khai thác rừng trái phép: 1.689 vụ.

+ Năm 2017, các địa phương đã phát hiện 16.531 vụ vi phạm các quy định về lâm nghiệp, số vụ đã xử lý 14.315 vụ, trong đó: Xử lý hình sự 312 vụ, xử lý hành chính 14.003 vụ. Một số vi phạm ảnh hưởng trực tiếp tới rừng như: Phá rừng là 2.167 vụ/1.451 ha; khai thác rừng trái phép: 1.241 vụ.

+ Năm 2018, các địa phương đã phát hiện 12.954 vụ vi phạm các quy định về lâm nghiệp, số vụ đã xử lý 11.289 vụ, trong đó: Xử lý hình sự 363 vụ, xử lý hành chính 10.926 vụ. Một số vi phạm ảnh hưởng trực tiếp tới rừng như: Phá rừng là 1.727 vụ/936 ha; khai thác rừng trái phép 1.005 vụ. 

+ Năm 2019, các địa phương đã phát hiện 11.153 vụ vi phạm các quy định về lâm nghiệp, số vụ đã xử lý 9.796 vụ, trong đó: Xử lý hình sự 373 vụ, xử lý hành chính 9.423 vụ. Một số vi phạm ảnh hưởng trực tiếp tới rừng như: Phá rừng là 1.607 vụ/578 ha, khai thác rừng 1.063 vụ.

+ Năm 2020, các địa phương đã phát hiện 10.931 vụ vi phạm các quy định về lâm nghiệp; số vụ đã xử lý 9.593 vụ, trong đó: Xử lý hình sự 303 vụ, xử lý hành chính 9.285 vụ. Một số vi phạm ảnh hưởng trực tiếp tới rừng như: Phá rừng là 3.064 vụ/839 ha; khai thác rừng trái phép 1.138 vụ.
- Công tác quản lý bảo vệ rừng được các địa phương tăng cường triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tình trạng rừng bị phá, lấn chiếm trái pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại khu vực Tây Nguyên, một số tỉnh khu vực miền Trung (Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế...) và khu vực phía Bắc (Điện Biên, Bắc Kạn, Sơn La...). 

- Một số vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn đã được phát hiện trong thời gian qua như: Vụ khai thác rừng đặc dụng trái pháp luật tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang; các vụ phá rừng tại xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam; tại Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đức Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông; vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại Công ty Lâm nghiệp Chư Phả, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk,...
- Phá rừng chủ yếu xảy ra ở các Công ty Lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng và diện tích rừng hiện đang tạm giao cho Ủy bản nhân dân xã quản lý do tình trạng tranh chấp, xâm lấn đất giữa người dân và các Công ty kéo dài, không được giải quyết, năng lực quản lý bảo vệ rừng của các Công ty yếu, tình trạng người dân sống gần rừng, thiếu đất sản xuất, tình trạng dân di cư tự do chưa được kiểm soát nên phá rừng thường xuyên xảy ra, khó kiểm soát. Vì vậy, diện tích rừng bị phá, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật còn lớn, nhiều vụ việc chưa được phát hiện và xử lý kịp thời. Đối tượng trực tiếp phá rừng chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, dân di cư tự do, hầu hết thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống khó khăn nên khó có khả năng thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, còn có tình trạng một số đối tượng thuê, xúi giục đồng bào dân tộc thiểu số phá rừng, các đối tượng này khó nhận diện và cần phải có sự điều tra của các cơ quan chức năng. Hầu hết các tỉnh không phát hiện và xử lý được các đối tượng cầm đầu thuê người dân phá rừng trái pháp luật.
- Việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng để canh tác là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm diện tích rừng, đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên.

3. Về giao rừng
- Đến hết năm 2020, cả nước đã giao 11,736 triệu ha rừng cho các chủ rừng quản lý, bảo vệ, chiếm 80% tổng diện tích rừng; giao rừng cho các đối tượng gồm: Ban quản lý rừng đặc dụng; Ban quản lý rừng phòng hộ; tổ chức kinh tế; lực lượng vũ trang; tổ chức khoa học và công nghệ, đào tạo, dạy nghề; hộ gia đình, cá nhân; cộng đồng dân cư; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. 

- Diện tích rừng chưa giao hiện do UBND cấp xã quản lý là khoảng 2,94 triệu ha, chiếm 20% diện tích rừng toàn quốc. 
- Cơ cấu tỷ lệ giao rừng cho các hộ gia đình, cá nhân được tăng lên.
- Việc giao rừng đã tạo tâm lý ổn định cho người dân, tạo động lực cho cộng đồng và hộ gia đình huy động nguồn lực vào bảo vệ và phát triển rừng; hạn chế tình trạng cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái phép, hạn chế tranh chấp, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp. Công tác giao giao rừng, gắn với lợi ích thiết thực chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo sự chuyển biến tích cực ý thức của người dân đối với công tác quản lý bảo vệ rừng.
4. Công tác quản lý, bảo vệ rừng của các Ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp
- Hiện nay, trên cả nước có 395 ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ (trong đó, có 164 Ban quản lý rừng đặc dụng, quản lý 2.152.460 ha rừng, chiếm 99,6% diện tích rừng đặc dụng; có 231 Ban quản lý rừng phòng hộ, quản lý 3.016.541 ha rừng, chiếm 65%) đang quản lý 5.169.000 ha rừng, chiếm 48% diện tích đất lâm nghiệp, trong đó phần lớn là rừng nguyên sinh với hầu hết các loài động, thực vật quý, hiếm, có nguy cơ bị đe dọa.

- Ngoài ra, trên cả nước có 136 công ty lâm nghiệp đang quản lý 267.753 ha rừng, chiếm 5,5% diện tích đất lâm nghiệp. 

- Thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Đến nay có 512/1.093 chủ rừng là tổ chức (chiếm 46,84%) đã thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách với tổng số 6.590 người, trong đó có 230 viên chức và 4.560 lao động hợp đồng.

-  Hiện nay, trong cả nước đã hình thành được 42.000 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Đã có 58/63 tỉnh/thành phố thành lập Ban chỉ huy về những vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, với hơn 460/520 huyện có rừng và 4.816/5.985 xã có rừng thành lập các Ban chỉ huy để chỉ đạo, điều hành và kiểm tra đôn đốc các chủ rừng tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. 

III. HOẠT ĐỘNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 
- Giai đoạn 2015-2018, việc chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, để kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trong đó tại Điểm 5 của Chỉ thị quy định: “... không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Chính phủ quyết định)”; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 về chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, trong đó, quy định “việc chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác để thực hiện các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

- Giai đoạn 2019 đến nay, việc chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 16/11/2018 và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/7/2020 về công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp và Quyết định số 2832/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/7/2020 về Ban hành Quy chế thẩm định hồ sơ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Kết quả chuyển mục đích sử dụng rừng 2015-2020 
Theo số liệu thống kê của 60 tỉnh, thành phố báo cáo chuyển mục đích sử dụng rừng, trong giai đoạn 2015-2021, tổng số dự án được các cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng là 2.301 dự án, diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng 27.128,31 ha (gồm: rừng tự nhiên 8.171,24 ha; rừng trồng 18.956,85 ha), cụ thể: 
- Địa phương quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng: 2.239 dự án, chiếm 97,3% tổng số dự án; diện tích 22.521,31 ha (rừng tự nhiên 6.456,24 ha; rừng trồng 16.064,85 ha), chiếm 83,0% diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng toàn quốc.

- Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương 60 dự án (chiếm 2,6 %); với diện tích 3.044 ha (gồm: 719 ha rừng tự nhiên và 2.325 ha rừng trồng), chiếm 11,2 % diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng toàn quốc.
- Quốc hội chấp thuận chủ trương 02 dự án (chiếm 0,1%); diện tích 1.563 ha (gồm: 99 ha rừng tự nhiên và 566 ha rừng trồng), chiếm 5,8% diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng của toàn quốc.
IV.  PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG GIAI ĐOẠN 2015-2020

1. Công tác chỉ đạo điều hành
Trong những năm qua, hoạt động bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được sự quan tâm, lãnh đạo toàn diện của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, được triển khai đồng bộ, có hiệu quả từ Trung ương đến các địa phương, cụ thể như sau: 

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Trong giai đoạn 2015-2020, Thủ tướng ban hành 01 Chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016); 04 Công điện về tăng cường các biện pháp cấp bách về PCCCR (Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019; Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019; Công điện số 905/CĐ-TTg ngày 01/7/2021). 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019, Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng hoặc trình cấp có thẩm quyền tổ chức chức các hội nghị, cuộc họp toàn quốc triển khai các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng hoặc rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, ban hành các Chỉ thị, Công điện và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, để tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, cụ thể như:  Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019, Công điện khẩn số 2711/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/4/2019; Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN ngày 21/02/2020; Công điện số 3249/CĐ-BNN-TCLN ngày 01/6/2021 về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng. 
2. Tình hình cháy rừng

- Theo kết quả thống kê, giai đoạn 2015 - 2020 cả nước đã phát hiện và xử lý 1.928 vụ cháy rừng; diện tích bị ảnh hưởng khoảng 8.631 ha. So với giai đoạn (2009- 2014), số vụ cháy rừng giảm 1.236 vụ (giảm 39%); diện tích diện tích bị ảnh hưởng giảm 4.358 ha (giảm 34%).
+ Loại rừng bị cháy chủ yếu là các diện tích rừng trồng các loài cây Thông, Bạch đàn, Keo, Tràm và các diện tích rừng tre, nứa, rừng tự nhiên nghèo và rừng non phục hồi. 
+ Nguyên nhân cháy chủ yếu do không tuân thủ các quy định về phòng chống cháy rừng, như: Đốt nương làm rẫy, đốt đồng cỏ gây cháy lan vào rừng (chiếm 63,9% số vụ); xử lý thực bì, dọn vườn, sử dụng lửa bất cẩn trong rừng (chiếm 21,8% số vụ); đun nấu, đốt than, đốt cỏ, sưởi ấm (chiếm 5,7%); hoạt động đốt ong, săn bắt động vật rừng... (chiếm 4%); các hoạt động du lịch sinh thái sử dụng lửa (chiếm 0,8%); hành vi cố ý đốt do mâu thuẫn cá nhân (chiếm 0,4%); các nguyên nhân khác (chiếm 3,4%). Đã có những đối tượng gây cháy rừng bị khởi tổ và xử lý theo quy định của pháp luật.
- Trong 11 tháng đầu năm 2021 đã phát hiện và xử lý 189 vụ cháy rừng, diện tích bị ảnh hưởng là 1.229 ha, cháy rừng xảy hầu hết xảy ra tại các tỉnh miền Trung, như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên…
- Các vụ cháy rừng đều được phát hiện và dập tắt kịp thời, từ đó làm giảm tối đa thiệt hại về rừng và tài sản của nhân dân.

Biểu đồ tình hình cháy rừng 
giai đoạn từ năm 2015 - 2020 và 11 tháng năm 2021
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3. Đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
- Ngày 28/10/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1938/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm” giai đoạn 2014 - 2020 với mục tiêu: Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt là lực lượng chuyên ngành để có đủ khả năng kiểm soát cháy rừng, giảm nguy cơ cháy rừng, chữa cháy rừng kịp thời, có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm” giai đoạn 2014 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014, trên toàn quốc. Tổng mức đầu tư của các dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy gia đoạn 2014-2020 của các địa phương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 2.718,426 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 1.883,508 tỷ đồng; ngân sách địa phương và từ các nguồn khác: 834,0981 tỷ đồng.

- Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm” tại các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, dự án đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần làm giảm số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại. Cụ thể:

+ Nâng cao khả năng cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức phát hiện sớm và thông báo kịp thời, chính xác điểm cháy rừng thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám.

+ Tăng cường, củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành từ trung ương đến địa phương.

+ Tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp, ưu tiên xây dựng lực lượng chữa cháy rừng đủ mạnh để ứng phó với thảm họa cháy rừng cấp quốc gia.

+ Giảm thiểu tối đa diện tích rừng bị thiệt hại và tài sản của nhân dân do cháy rừng gây ra.

+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ rừng và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
(Chi tiết đánh giá kết quả thực hiện Đề án theo Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại báo cáo số 2313/BC-BNN-TCLN ngày 22/4/2021 kèm theo).
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được

- Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo và đã có nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ngày càng hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn, tạo hành lang pháp lý huy động nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp. Chủ trương xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ rừng, đa dạng hoá các thành phần kinh tế trong lâm nghiệp, giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng đã đi vào cuộc sống.
- Vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng của các ngành và chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội ngày càng được làm rõ và nâng cao; nhận thức và trách nhiệm của các địa phương và người dân về tầm quan trọng của rừng được nâng lên rõ rệt.

- Việc tham mưu, đề xuất ban hành kịp thời các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã đem lại hiệu quả rõ rệt và tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, như Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Luật Lâm nghiệp năm 2017 và hệ thống các văn bản hướng dẫn Luật Lâm nghiệp, các cơ chế chính sách trên đã góp phần quan trọng trong việc hạn chế các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; giảm diện tích rừng bị thiệt hại.
- Diện tích và tỷ lệ che phủ rừng liên tục tăng theo hàng năm, số vụ vi phạm các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp giảm cả về số vụ và mức độ thiệt hại ở giai đoạn sau so với giai đoạn trước.

- Nhiều giải pháp về nâng cao năng lực trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai có hiệu quả; khả năng dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng của lực lượng Kiểm lâm được cải thiện, nâng cao, chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy rừng xảy ra. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng rộng khắp trên phạm vi cả nước với nhiều hình thức và nội dung tuyên truyền nhằm đáp ứng được nhu cầu về thông tin, hiểu biết pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng; sự phối hợp liên ngành, nhất là huy động các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn tham gia các hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ngày càng hiệu quả.
- Từ khi thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 và Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành, việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên đã được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đầu tư, đất đai và pháp luật khác có liên quan.
- Việc đóng cửa rừng tự nhiên theo quy định tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 và pháp luật về Lâm nghiệp là rất đúng đắn, đã giữ vững được diện tích rừng tự nhiên hiện có.
2. Những tồn tại, hạn chế

a) Về bảo vệ rừng

- Việc phân cấp trách nhiệm trong quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến việc chỉ đạo, triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng ở một số địa phương còn lúng túng, thiếu hiệu quả, thiếu công cụ để xử lý trách nhiệm, nhất là người đứng đầu.
- Tỷ lệ che phủ rừng tăng, nhưng chất lượng rừng chưa cao kể cả rừng tự nhiên và rừng trồng; vẫn còn những điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ; mất rừng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, sự vào cuộc của chính quyền một số địa phương còn thiếu quyết liệt, nhất là tại một số vùng trọng điểm phá rừng như vùng Tây Nguyên, Tây Bắc và Nam Trung Bộ.  
- Áp lực chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác để lấy đất sản xuất và xây dựng các công trình, dự án gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng và là nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp đất đai giữa các Ban quản lý rừng (Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ), công ty nông lâm nghiệp và người dân, từ đó gây bất ổn an ninh trật tự tại địa phương.

- Quản lý Nhà nước về lâm nghiệp tại một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định, chưa kiên quyết chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật và cơ chế chính sách lâm nghiệp; chưa làm rõ trách nhiệm của chủ rừng, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; năng lực cán bộ hạn chế, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành chưa nhịp nhàng; chưa tạo đủ điều kiện và phát huy vai trò của chính quyền địa phương, nhất là ở cấp xã trong quản lý và tổ chức bảo vệ, phát triển rừng. 

- Các Ban quản lý rừng, Công ty nông lâm nghiệp và một số chủ rừng được nhà nước giao, cho thuê một diện tích rừng lớn, nhưng năng lực thực hiện công tác quản lý, bảo vệ trên diện tích rừng được giao, được cho thuê còn rất nhiều hạn chế, còn nhiều vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và cháy rừng xảy ra nhưng không được chủ rừng kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời.
- Một số công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền của địa phương chưa được kiểm soát chặt chẽ, chưa tuân thủ đúng quy định khi chuyển mục đích sử dụng rừng, không thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật, chưa chủ động bố trí vốn hoặc lồng ghép kinh phí bảo vệ và phát triển rừng để trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển mục đích sang xây dựng các công trình công cộng, an ninh quốc phòng.

b) Chuyển mục đích sử dụng rừng
- Một số dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng (khai thác rừng) mới làm thủ tục trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Từ đó, phát sinh tình huống diện tích rừng ban đầu có quy mô thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Thủ tướng Chính phủ, nhưng sau khi khai thác, giải phóng mặt bằng, phần diện tích rừng còn lại có quy mô thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

- Nhiều dự án không đảm bảo tiêu chí xác định dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, không đáp ứng sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch ngành (xây dựng, giao thông…) được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa tuân thủ pháp luật có liên quan,... nên không đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

c) Về phòng cháy, chữa cháy rừng 

- Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đã được các Bộ, ngành và các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai. Tuy nhiên, trong những năm qua (từ năm 2015-2020) vẫn xảy ra nhiều vụ cháy rừng; đặc biệt năm 2016 cháy rừng lớn đã xảy ra tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và năm 2019 cháy rừng đã xảy ra tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh…, năm 2021 tại tỉnh Thừa Thiên Huế… chi phí huy động lực lượng để chữa cháy rừng là rất lớn, đời sống người dân tại địa phương xảy ra cháy rừng bị đảo lộn, ảnh hưởng của cháy rừng lên hệ sinh thái kéo dài và cần thời gian mới khôi phục được.

- Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng còn hạn chế và chưa đáp ứng được yêu cầu; khi cháy rừng xảy ra, mặc dù huy động rất nhiều người tham gia song hiệu quả chữa cháy rừng thấp, khi có cháy lớn thì luôn lúng túng, bị động. Phương tiện và trụ sở làm việc cho Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã hầu như không được quan tâm đầu tư.
- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng và các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng còn hạn chế. Việc tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới trong phòng cháy, chữa cháy rừng còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí đầu tư và công nghệ áp dụng. Công tác đào tạo, huấn luyện chưa tương xứng với nhiệm vụ.

- Chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ; chi hỗ trợ công chữa cháy rừng chưa thoả đáng; trong quá trình chữa cháy rừng chưa làm tốt công tác hậu cần, nên chưa động viên, khuyến khích mọi lực lượng tham gia cứu chữa một cách chủ động và tích cực.

VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Với những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân như đã nêu trên, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau đây:

- Một là, phải xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, chủ rừng phải chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích rừng được giao, được cho thuê; kiểm lâm là lực lượng nòng cốt trong tham mưu triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Hai là, các địa phương làm tốt công tác 4 tại chỗ trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó, lấy phòng ngừa là chính. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chủ rừng theo phương án quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đã được duyệt; phát huy vai trò trách nhiệm của chủ rừng, đặc biệt là việc chủ động tuần tra kiểm tra rừng, phát hiện, ngăn chặn xử lý, báo cáo kịp thời các nguy cơ, các hành vi vi phạm.

- Ba là, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên dụng đảm bảo hoạt động hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, tu sửa các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng, bổ sung, mua mới kịp thời các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.


- Bốn là, nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số thực hiện để xây dựng hệ thống giám sát, phát hiện sớm cháy rừng tự động; ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS, công nghệ hiện đại trong xác định mất rừng, suy thoái rừng, sự thay đổi của rừng và đất lâm nghiệp, sự biến động rừng,…; phát huy vai trò của khoa học công nghệ như một nhân tố quan trọng trong nâng cao bảo vệ rừng, phòng cháy, cháy chữa cháy rừng.

- Năm là, phải kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng khác tại các địa phương, đây là công cụ hiệu quả để hạn chế tối đa việc giảm diện tích rừng. Vì, trong tổng số diện tích rừng bị giảm giai đoạn 2015 - 2021 bởi 3 nguyên nhân chính, thì rừng bị giảm do chuyển mục đích sử dụng là lớn nhất (Tổng diện tích rừng bị giảm là  41.819,31 ha, trong đó, chuyển mục đích sử dụng rừng là  27.128,31 ha, chiếm 64,9 %, cháy rừng 8.631 ha, chiếm 20,6%; phá rừng 6.060 ha chiếm 14,5%).
Phần 2
NỘI DUNG ĐỀ ÁN
Để đạt được các chỉ tiêu đề ra của Đại hội Đảng khóa XIII, Quốc hội Khóa XV, thì việc nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030 tập trung vào những nội dung sau:
I. CĂN CỨ
1. Căn cứ pháp lý

- Luật Lâm nghiệp 2017; Luật Đầu tư công năm 2019.

- Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, Luật năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020.

- Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 và Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều.

- Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lâm nghiệp.

- Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/03/2017 của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

- Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ.

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình PTLNBV 2021-2025.

- Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/0/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

- Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Văn bản số 3664/VPCP-NN ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ thực hiến ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc xây dựng, hoàn thiện Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030.

2. Cam kết quốc tế

- Việt Nam đã tham gia Hiệp định ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới từ năm 2004. Các nước tham gia Hiệp định cam kết tăng cường kiểm soát tình trạng cháy rừng, cháy đất (than bùn) và kiểm soát ô nhiễm khói mù do cháy rừng, cháy đất gây ra.

- Việt Nam đã tham gia các Công ước, Hiệp định Quốc tế và khu vực: UNCCD - Sa mạc hóa; VPA/FLEGT- Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam - EU về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản.
- Các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu. Đặc biệt là cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) cam kết ngăn chặn và đẩy lùi nạn phá rừng cũng như tình trạng suy thoái đất vào năm 2030.

3. Yêu cầu từ thực tiễn

- Yêu cầu của quá trình phát triển xã hội đòi hỏi phải nâng cao, củng cố lực lượng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng để đáp ứng được với tình hình.
- Tác động của biến đổi khí hậu làm cho tình hình cháy rừng có nhiều diễn biến phức tạp, trái quy luật với xu thế dẫn đến cháy rừng xảy ra liên tiếp trong những năm qua. 

- Những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng còn nhiều bất cập, những mô hình quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, cháy rừng thành công của các nước trong khu vực và trên thế giới là cơ sở thực tiễn quan trọng để xây dựng đề án.

- Việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin nói chung, đặc biệt là công nghệ viễn thám, GIS, thiết bị bay không người lái, trí tuệ nhân tạo,... trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, giám sát tài nguyên rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của lực lượng kiểm lâm còn hạn chế.
II. QUAN ĐIỂM 

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp và chủ rừng phải chịu trách nhiệm về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương và diện tích rừng, đất rừng được Nhà nước giao, cho thuê theo đúng quy định của pháp luật về Lâm nghiệp.
2. Nhà nước đảm bảo kinh phí cho các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật. Khuyến khích huy động các nguồn lực của xã hội, các thành phần kinh tế và lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế cho quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

3. Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, 4 sẵn sàng, địa phương chủ động tổ chức nguồn lực và chỉ huy chữa cháy rừng; Trung ương củng cố lực lượng đủ mạnh hỗ trợ các vùng trọng điểm cháy rừng và các vụ cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của địa phương. 
4. Phòng cháy rừng là chủ yếu, chữa cháy rừng phải kịp thời, khẩn trương, triệt để. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy cho lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng để thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các diễn biến liên quan tới cháy rừng, mất rừng, suy thoái rừng cần phải được cập nhật, báo cáo, cảnh báo theo hướng tự động bằng việc sử dụng công nghệ.
III. PHẠM VI VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Phạm vi: Đề án được thực hiện trên phạm vi cả nước, trong giai đoạn 2021-2030.

2. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các tỉnh, thành phố có rừng.
IV. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung 

Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng từ cho lực lượng kiểm lâm từ Trung ương đến địa phương, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng phá rừng, mất rừng, kiểm soát hiệu quả cháy rừng, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện cam kết quốc tế về chống biến đổi khí hậu.

2. Mục tiêu cụ thể

- Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có, nhằm góp phần duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ổn định ở mức từ 42% đến 43% theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Đại hội Đảng khóa XIII.

- Nâng cao năng lực thực thi pháp luật về lâm nghiệp của lực lượng kiểm lâm, các lực lượng tham gia bảo vệ rừng; nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, mất rừng; tổ chức phát hiện sớm và thông báo kịp thời về mất rừng, cháy rừng.

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin để nâng cao khả năng giám sát mất rừng trên phạm vi cả nước bằng công nghệ viễn thám, GIS và thiết bị bay không người lái... nâng cấp duy trì hệ thống cảnh báo nguy cơ cháy rừng, hệ thống cấp nhật theo dõi diễn biến rừng.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, thiết bị công nghệ hiện đại cho lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; ưu tiên xây dựng lực lượng chữa cháy rừng đủ mạnh để ứng phó với thảm họa cháy rừng cấp Quốc gia, cấp Vùng.
V. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

1. Hoàn thiện cơ chế chính sách
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách lâm nghiệp trên cơ sở Luật Lâm nghiệp 2017 để nâng cao năng lực về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đáp ứng yêu cầu phát triển lâm nghiệp bền vững; nghiên cứu, xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với lực lượng kiểm lâm và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.
- Xây dựng cơ chế, chính sách để tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong và ngoài nước tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách bảo hiểm trong lâm nghiệp, bảo hiểm rừng trồng.
- Xây dựng các định mức kinh phí trong quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Xây dựng quy chuẩn, quy trình kỹ thuật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, các biện pháp làm giảm khối lượng vật liệu cháy dưới tán rừng (Thông, Keo, Bạch Đàn, Tràm....), xây dựng định mức về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Xây dựng quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng với những nội dung cơ bản: Đường băng cản lửa, kênh, mương ngăn lửa; hệ thống cấp nước chữa cháy; chòi quan sát phát hiện cháy rừng; tháp quan trắc lửa rừng; hệ thống biển cấm, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy rừng; hệ thống dự báo, cảnh báo cháy rừng và các công trình khác phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy rừng;…
2. Quản lý rừng

a) Giao rừng, cho thuê rừng 

- Tiếp tục thực hiện giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất. Trong đó, chính quyền các địa phương hoàn thành việc giao rừng, cho thuê rừng đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê, hiện đang do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý với diện tích khoảng 2,94 triệu ha, chiếm 20% diện tích rừng toàn quốc.

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống dữ liệu về giao rừng, cho thuê rừng toàn quốc, thống nhất, đồng bộ với cập nhật theo dõi diễn biến rừng hàng năm.

- Hoàn thiện quy định của pháp luật về giao rừng, cho thuê rừng thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất.

b) Chuyển mục đích sử dụng rừng

- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác, đặc biệt là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên phải đảm bảo đúng tiêu chí. Hạn chế tối đa các công trình, dự án có tác động đến rừng. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng phải được giám sát, thẩm định chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có liên quan; chỉ chuyển mục đích sử dụng rừng khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

- Tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo thống nhất, đồng bộ với chuyển mục đích sử dụng đất và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng của các địa phương.

- Các Bộ, ngành liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ việc việc chuyển mục đích sử dụng rừng của các địa phương, đặc biệt phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của các ngành, lĩnh vực liên quan và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng tại các địa phương, đặc biệt là dự án có tác động vào rừng tự nhiên.
3. Đầu tư cho quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng
- Xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ địa không gian (GPS, Viễn thám và GIS) để phát hiện sớm, giám sát mất rừng, suy thoái rừng; trong đó, tự động tải và phân tích ảnh vệ tinh để đưa ra cảnh báo sớm khu vực mất rừng, suy thoái rừng. Nâng cấp, phát triển, duy trì hệ thống cập nhật theo dõi diễn biến rừng toàn quốc.
- Lắp đặt bổ sung các trạm dự báo khí tượng tự động tại các khu vực trọng điểm còn thiếu phục vụ dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; nâng cấp, tích hợp phần mềm dự báo, cảnh báo cháy rừng tích hợp dữ liệu về nguồn vật liệu cháy của các loại rừng để dự báo nguy cơ cháy rừng theo các cấp dự báo cháy rừng chính xác đến tận lô, khoảnh, tiêu khu,thông báo cho chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã và hạt kiểm lâm sở tại có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. 

- Lắp đặt bổ sung các cảm biến đo độ dày thực bì và độ ẩm thực bì hoàn toàn tự động, để đưa ra các phân tích chính xác về mức độ rủi ro cháy rừng và dự báo cháy rừng một cách chính xác và phù hợp với các khu vực khác nhau.

- Xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo cháy rừng một cách tự động bằng công nghệ tiên tiến kết hợp với trí tuệ nhân tạo, chi tiết theo từng vùng trọng điểm. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành áp dụng thang chỉ tiêu P và xác định mùa cháy rừng phục vụ dự báo cháy rừng trên địa bàn từng tỉnh.
- Đầu tư các phương tiện (xe chuyên dụng), trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật chữa cháy rừng (Cưa xăng, thiết bị cắt thực bì; máy thổi gió; mặt nạ phòng độc chuyên dụng; máy đo vi khí hậu, tốc độ gió; dây phản quang dạng sợi; máy bơm chữa cháy; trạm đo khí tượng phục vụ cảnh báo cháy rừng …). Đầu tư xây dựng hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy rừng tự động.

- Tu sửa, xây dựng mới các Trạm kiểm lâm, Trạm bảo vệ rừng nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc của lực lượng kiểm lâm đặc biệt là các kiểm lâm địa bàn và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

- Tu sửa, xây dựng mới các công trình bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bao gồm: Đường lâm nghiệp, đường băng cản lửa, kênh, mương ngăn lửa; suối, hồ, đập, bể chứa nước, trạm bơm, hệ thống cấp nước chữa cháy; chòi quan sát phát hiện cháy rừng; tháp quan trắc lửa rừng; hệ thống biển cấm, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy rừng; công trình thủy lợi khép kín cô lập vùng đất than bùn ...
- Đầu tư thiết bị bay chụp chuyên dụng thu thập dữ liệu và giám sát biến động tài nguyên rừng phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
4. Dự báo cảnh báo, nguy cơ cháy rừng; phát hiện sớm mất rừng, điểm cháy rừng; hệ thống tuần tra bảo vệ rừng

Nâng cấp, duy trì hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; Hệ thống phát hiện sớm cháy rừng bằng ảnh viễn thám chất lượng cao đặt tại Cục Kiểm lâm, cụ thể:

- Nâng cấp chất lượng xử lý ảnh vệ tinh để xác định các toạ độ điểm cháy, trên nền hiện trạng rừng đến từng khoảnh và tiểu thuộc ranh giới hành chính xã, huyện, và tỉnh xác định rõ vị trí xuất hiện cháy rừng, thời điểm cháy và mức độ nguy hiểm của đám cháy.
- Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái UAV để bay giám sát và xác định thiệt hại do cháy rừng, mất rừng do phá hoại hoặc thiên tai. Sử dụng công nghệ viễn thám để giám sát rừng, trữ lượng rừng và mật độ cũng như trạng thái rừng.

- Xây dựng hệ thống kho cơ sở dữ liệu trực tuyến để lưu trữ các dữ liệu bay chụp, dữ liệu ảnh UAV để có thể tra cứu, truy vấn, phân tích và chia sẻ nguồn dữ liệu này cho các ngành, lĩnh vực liên quan trong công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.
5. Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, các giá trị của rừng; vai trò, tầm quan trọng của rừng đối với bảo tồn đa dạng sinh học, tăng trưởng xanh và sự phát triển bền vững của đất nước. Tăng cường truyền thông với nội dung phong phú và hình thức đa dạng, phát huy truyền thông hiện đại và mạng xã hội tạo sự thay đổi về nhận thức về bảo vệ và phát triển rừng; chú ý yếu tố văn hóa, dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cơ sở và các ngành về trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng; tuân thủ các quy định của pháp luật và các các tiêu chuẩn, cam kết về bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp.

- Tăng cường giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân; vận động các hộ gia đình sống trong và gần rừng ký cam kết bảo vệ rừng; xây dựng và thực hiện các quy ước bảo vệ rừng; thay đổi nhận thức, tập quán kinh doanh, sản xuất lâm nghiệp quảng canh sang thâm canh; phát triển nông lâm kết hợp, kết hợp sản xuất gỗ nhỏ và gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ và các dịch vụ môi trường rừng.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền trực quan, sinh động, đa dạng và phong phú trên nhiều nền tảng công nghệ để nguời dân dễ tiếp cận, dễ nghe, dễ hiểu và dễ thực hiện; phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền và cảnh báo nguy cơ cháy rừng, khuyến cáo các giải pháp an toàn trong việc trồng, bảo vệ và khai thác rừng.

- Xây dựng mô hình trình diễn về công tác quản lý lửa rừng; chương trình phối hợp với trường Trung học phổ thông và trường Trung học cơ sở để tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá tìm hiểu về công tác bảo vệ rừng.

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
- Ứng dụng nền tảng chuyển đổi số quốc gia, công nghệ 4.0 để thực hiện các công tác giám sát, theo dõi diễn biến rừng, thống kê, tăng cường năng lực của công tác quản lý, bảo vệ rừng một cách thông suốt, hiệu quả, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp quản lý về rừng và đất lâm nghiệp. 
- Sử dụng kết hợp các nền tảng công nghệ thông tin trong công tác giám sát rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiến tới việc phát hiện sớm mất rừng/suy thoái rừng, cháy rừng cũng như cảnh bảo cháy rừng gần với thời gian thực. Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm phục hồi rừng sau cháy.
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Chỉ đạo điều hành, phối hợp huy động lực lượng trong quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

Củng cố, duy trì, nâng cao năng lực hoạt động của các Ban chỉ đạo, chỉ huy về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, 4 sẵn sàng, địa phương chủ động tổ chức nguồn lực và chỉ huy chữa cháy rừng; Xây dựng phương án chữa cháy rừng có huy động nhiều lực lượng phương tiện tại khu vực có nguy cơ cảnh báo cháy cao, hàng năm tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng cơ chế quản lý, xây dựng các kịch bản ứng phó với các vụ cháy rừng cấp vùng, cấp quốc gia nhằm cung cấp thông tin và phương án tác chiến khi cháy rừng xảy ra.
Trung ương củng cố lực lượng đủ mạnh hỗ trợ các vùng trọng điểm cháy rừng và các vụ cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của địa phương. Cụ thể:
a) Huy động lực lượng Quân đội

- Ở Trung ương:

+ Khi xảy ra cháy rừng lớn, vượt tầm kiểm soát của địa phương, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước yêu cầu Bộ Quốc phòng điều động lực lượng Quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia chữa cháy rừng.

+ Bộ Quốc phòng chỉ đạo các Quân khu, các Quân chủng, Binh chủng điều động lực lượng Quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia chữa cháy rừng. Trang bị công cụ, thiết bị chuyên dùng phục vụ chữa cháy rừng cho các đơn vị Quân đội do Bộ Quốc phòng đảm nhiệm với sự hỗ trợ của Chi cục Kiểm lâm vùng và Kiểm lâm địa phương.

+ Phương tiện di chuyển và hậu cần phụ vụ cho các đơn vị Quân đội trong thời gian tham chữa cháy rừng do đơn vị chủ động, đảm bảo và hỗ trợ của địa phương.

+ Phối hợp tuần tra, kiểm tra về bảo vệ rừng tại khu vực biên giới, truy quét các đối tượng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

- Ở địa phương:

+ Khi có cháy rừng xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng tại chỗ ở địa phương, trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia chữa cháy rừng.

+ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn báo cáo cấp trên và tổ chức lực lượng tham gia chữa cháy rừng. Phương tiện di chuyển, công cụ chữa cháy rừng và hậu cần phục vụ cho các đơn vị tham gia chữa cháy rừng do các đơn vị chủ động và hỗ trợ của địa phương.

+ Phối hợp tuần tra, kiểm tra về bảo vệ rừng, truy quét và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhất là các khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo.

b) Huy động lực lượng Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

- Trung ương:

+ Khi có yêu cầu nhiệm vụ cần phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, điều tra, xử lý vi phạm về lâm nghiệp.

+ Khi cháy rừng lớn xảy ra, vượt qua tầm kiểm soát của địa phương, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo huy động lực lượng, công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tham gia chữa cháy rừng; phương tiện chuyển quân, công cụ, phương tiện chữa cháy rừng và hậu cần do đơn vị đảm nhiệm.

- Ở địa phương:

+ Khi có yêu cầu nhiệm vụ cần phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, điều tra, xử lý vi phạm về lâm nghiệp.

+ Khi cháy rừng lớn xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng tại chỗ ở địa phương, Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu Công an tỉnh điều động lực lượng Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ địa phương địa phương tham gia chữa cháy rừng.

+ Phương tiện chuyển quân, công cụ, phương tiện chữa cháy rừng và hậu cần do đơn vị đảm nhiệm.

+ Phối hợp kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng và hỗ trợ các địa phương điều tra nguyên nhân, đối tượng và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng và gây cháy rừng.
3. Đào tạo, tập huấn

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm trong công tác thực thi pháp luật về lâm nghiệp; trong hoạt động tố tụng hình sự, điều tra và xử lý tội phạm về lâm nghiệp. Chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực quan trọng như: Dự báo, cảnh báo mất rừng, suy thoái rừng và cháy rừng; sử dụng và ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức các cuộc diễn tập về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. 
- Giao nhiệm vụ cho Cục Kiểm lâm phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng các chương trình, tài liệu để tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý bảo vệ rừng cho lực lượng chuyên trách về bảo vệ rừng của chủ rừng, thành viên tổ đội quần chúng bảo vệ rừng cấp cơ sở và kiểm lâm các địa phương.
4. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực, nhận thức về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò của rừng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, chống sa mạc hóa, chống suy thoái đất, cung cấp giá trị kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, vận động các hộ gia đình sống trong và gần rừng ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR, xây dựng và thực hiện các quy ước bảo vệ rừng, PCCCR.

- Xây dựng các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các chủ rừng và toàn xã hội trong việc bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
5. Huy động nguồn lực

- Tăng cường huy động vốn từ xã hội hóa từ nguồn đóng góp hợp pháp và vận động tài trợ của các tổ chức, tập đoàn kinh tế... để mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Kết hợp lồng ghép các dự án đầu tư công, chương trình theo quy định của pháp luật, như: Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác,...
VII. NHIỆM VỤ ƯU TIÊN
 1. Xây dựng hệ thống giám sát rừng tự động phát hiện cháy rừng và ứng dụng công nghệ cao trong giám sát rừng phát hiện mất rừng, suy thoái rừng.
 2. Dự án đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
 3. Nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phát hiện sớm cháy rừng và hệ thống cập nhật theo dõi diễn biến rừng, giám sát rừng. 
VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Về nguyên tắc

- Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, bao gồm: Ngân sách nhà nước (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên); từ các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp khác từ các tổ chức, doanh nghiệp, chủ rừng, tập đoàn kinh tế, cộng đồng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; từ nguồn vốn lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và các chương trình, đề án, dự án có liên quan, trong đó: 
+ Nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho các dự án về phòng cháy, chữa cháy rừng được quản lý và thực hiện theo quy định Luật Đầu tư công và các quy định liên quan. 
+ Nguồn ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) cho hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án,…: được thực hiện Luật Ngân sách và các quy định quy định của nhà nước.

+ Đối với nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng nguồn vốn.
- Căn cứ vào các dự án, nhiệm vụ được giao trong Đề án, các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm và lập dự toán nhu cầu kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Các địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Đề án tại địa phương theo quy định. Trung ương hỗ trợ các địa phương khó khăn chưa tự cân đối được ngân sách. 
2. Nguồn kinh phí

a)  Kinh phí sự nghiệp

Công tác tuyên truyền, huy động lực lượng tham gia PCCCR, đào tạo, tập huấn, xây dựng, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật, định mức trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; nâng cấp hệ thống phát hiện điểm cháy qua ảnh vệ tinh; nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên toàn quốc; giám sát thực hiện…: Bố trí theo kế hoạch kinh phí sự nghiệp hàng năm theo quy định hiện hành.

b) Kinh phí đầu tư



- Đối với các đơn vị thuộc Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đầu tư trực tiếp theo các dự án của các đơn vị trực thuộc thông qua Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đầu tư trực tiếp cho Kiểm lâm các tỉnh thông qua dự án bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng của các tỉnh. 
- Đối với lực lượng Công an, Quân đội xây dựng dự án đầu tư riêng trình Chính Phủ phê duyệt.
IX.  TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tiến độ thực hiện Đề án từ 2021 đến 2030 được chia làm hai giai đoạn như sau:
1. Giai đoạn từ năm 2021 - 2025
Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án:

- Ở Trung ương:

+ Xây dựng hệ thống giám sát rừng tự động phát hiện cháy rừng và ứng dụng công nghệ cao trong giám sát rừng phát hiện mất rừng, suy thoái rừng.
+ Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.
+ Nâng cấp hệ thống phát hiện điểm cháy qua ảnh vệ tinh; nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên toàn quốc; nâng cấp hệ thống cập nhật theo dõi diễn biến rừng (FMRS)..

+ Nâng cao năng lực cho 4 Chi cục Kiểm lâm vùng trở thành lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành theo quy định của Luật lâm nghiệp đủ khả năng tham gia ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của địa phương.

+ Đào tạo, huấn luyện chuyên ngành về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng, tổ đội quần chúng bảo vệ rừng ở cơ sở, giai đoạn I. 

- Ở các địa phương:

+ Dự án đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.

+ Dự án xây dựng, sửa chữa các Trạm kiểm lâm, Trạm bảo vệ rừng; xây dựng mới các công trình bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bao gồm: Đường lâm nghiệp, đường băng cản lửa, kênh, mương ngăn lửa; suối, hồ, đập, bể chứa nước, trạm bơm, hệ thống cấp nước chữa cháy; chòi quan sát phát hiện cháy rừng; tháp quan trắc lửa rừng; hệ thống biển cấm, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy rừng; công trình thủy lợi khép kín cô lập vùng đất than bùn.

2. Giai đoạn từ năm 2026 - 2030

- Ở Trung ương:

+ Duy trì hệ thống cập nhật theo dõi diễn biến rừng (FMRS), giám sát rừng biến động tài nguyên rừng; hệ thống dự báo, cảnh báo cháy rừng.

+ Đào tạo, huấn luyện chuyên ngành về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng, tổ đội quần chúng bảo vệ rừng ở cơ sở, giai đoạn II. 

+ Xây dựng, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật, định mức trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Ở địa phương:

+ Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 
X. HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN

1. Nâng cao hiệu quả điều hành, kiểm tra, giám sát công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của lực lượng kiểm lâm từ Trung ương đến địa phương để chủ động bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Bổ sung được các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và các lực lượng khác tham gia bảo vệ rừng đáp ứng yêu cầu về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở.

3. Nâng cao khả năng cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức phát hiện sớm và thông báo kịp thời điểm cháy rừng.

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và nhận thức của chủ rừng và cộng đồng trong phòng cháy, chữa cháy rừng thông qua tuyên truyền, hướng dẫn việc thực thi pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Là cơ quan thường trực thực hiện Đề án, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án; chủ động lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án với các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và các chương trình, đề án, dự án có liên quan do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện.

- Xây dựng, triển khai các dự án thuộc nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong các nhiệm vụ ưu tiên của Đề án này.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án; kịp thời đề xuất, kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền, điều chỉnh Đề án, bổ sung các dự án, nhiệm vụ ưu tiên phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có ý kiến về chuyên môn, kỹ thuật đối với các dự án đầu tư quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước do Trung ương hỗ trợ các địa phương. Ban hành các văn bản hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; theo dõi, chỉ đạo thực hiện các dự án thuộc Đề án.

 - Phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền cân đối bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đề án và các nhiệm vụ ưu tiên theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; bố trí vốn để thực hiện các dự án, nhiệm vụ tại Đề án theo đúng tiến độ sau khi được cấp có thẩm quyền phân bổ.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đặc biệt là rừng tự nhiên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành và địa phương bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện các dự án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật về Đầu tư công.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án.

3. Bộ Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách trung ương, trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan, ưu tiên tổng hợp bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của ngân sách Trung ương, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cân đối, bố trí kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn để thực hiện Đề án.
4. Bộ Quốc phòng 

- Chỉ đạo các đơn vị quân đội, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng và chính quyền địa phương tăng cường truy quét, ngăn chặn và xử lý các vụ phá rừng, tham gia phối hợp chữa cháy rừng khi được cấp có thẩm quyền huy động. 

- Chỉ đạo các đơn vị quân đội, Bộ đội Biên phòng tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng ở khu vực biên giới, rừng được giao cho các đơn vị quân đội quản lý; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi phá rừng, buôn bán vận chuyển lâm sản qua biên giới theo chức năng và nhiệm vụ được giao. 

- Chủ trì chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng.

5. Bộ Công an 

- Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng mở các đợt cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn và xử lý các vụ phá rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản tại các địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, nhất là các đối tượng đầu nậu, cộm cán.

- Chi đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức đào tạo tập huấn, huấn luyện kỹ năng cho lực lượng chữa cháy chuyên ngành của kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng; huấn luyện và cấp giấy chứng nhận quản lý, sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ theo quy định.

- Chủ trì chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc thẩm quyền của Bộ Công an.

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngân sách địa phương theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

- Ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Rà soát, ban hành các quy định theo thẩm quyền để xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, chính quyền cấp cơ sở, chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo thực hiện hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ngay tại cơ sở. 
- Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, các công ty lâm nghiệp trên địa bàn đảm bảo đủ năng lực để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên diện tích rừng được giao; tăng cường đầu tư trang thiết bị, dung cụ phương tiện phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng trên địa bàn; ưu tiên bố trí đủ biên chế cho cơ quan kiểm lâm địa phương.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác cảnh báo nguy cơ cháy rừng, khuyến cáo các giải pháp an toàn trong việc trồng, bảo vệ và khai thác rừng.
- Tăng cường công tác phối liên ngành trong quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, ban chỉ huy các cấp về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của các ngành, các thành viện trong việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 
- Chỉ đạo xây dựng các chương trình dự án đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng; Dự án xây dựng, sửa chữa các Trạm kiểm lâm, Trạm bảo vệ rừng; xây dựng mới các công trình bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện. Ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 
- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các dự án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; định kỳ sơ kết, đánh giá hằng năm, 5 năm kết quả thực hiện, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Phụ lục I
MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

1. Luật

- Luật Lâm nghiệp năm 2017.

- Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013.

- Luật Phòng chống thiên tai 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 2020.

- Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

2. Nghị định

- Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

- Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.

- Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ về chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu; Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/03/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 06/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định 27/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
- Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 26/2/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Nghị định 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.

3. Nghị Quyết

- Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (được sửa đổi tại Quyết định số 2621/TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

 - Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW.

 - Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

4. Quyết định

- Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các - bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030.

- Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng thực hiện theo trừ các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 3.

- Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông lâm nghiệp; Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đề án tăng cường quản lý khác thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020.

- Quyết định số 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/4/2021 Phê duyệt Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Thông tư

- Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc gỗ lâm sản.

- Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về quản lý rừng bền vững; Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về các biện pháp lâm sinh; Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính;

- Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về phân định ranh giới rừng; Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng; Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 Quy định về thống kê ngành lâm nghiệp; Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh.

- Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước.
- Thông tư liên tịch số 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bãi bỏ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Phục lục II

DIỆN TÍCH, TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG VÀ DIỆN TÍCH RỪNG DỄ CHÁY CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

(Tính đến ngày 31/12/2020)

	Vùng
	Tỉnh
	Diện tích có rừng (ha)
	Rừng tự nhiên (ha)
	Rừng trồng
(ha)
	Tỷ lệ che phủ (%)
	Diện tích rừng dễ cháy

	 
	Toàn quốc
	14.677.215
	10.279.185
	4.398.030
	42,01
	6.973.688

	Tây Bắc
	Tổng
	1.782.210
	1.574.797
	207.414
	46,41
	

	
	Lai Châu
	462.412
	441.864
	20.548
	50,89
	220.000

	
	Điện Biên
	409.781
	400.483
	9.299
	42,66
	253.000

	
	Sơn La
	647.177
	590.836
	56.341
	45,40
	280.000

	
	Hoà Bình
	262.840
	141.614
	121.226
	51,54
	14.863

	Đông Bắc
	Tổng
	3.949.249
	2.364.934
	1.584.315
	56,30
	

	
	Lào Cai
	369.311
	267.780
	101.531
	56,07
	160.000

	
	Yên Bái
	463.342
	245.616
	217.726
	63,00
	255.000

	
	Hà Giang
	470.927
	381.823
	89.104
	58,00
	226.000

	
	Tuyên Quang
	425.365
	233.183
	192.182
	65,20
	210.000

	
	Phú Thọ
	170.531
	47.419
	123.112
	39,80
	90.000

	
	Vĩnh Phúc
	33.217
	12.049
	21.168
	25,00
	18.000

	
	Cao Bằng
	374.097
	353.540
	20.557
	55,29
	210.000

	
	Bắc Kạn
	372.665
	273.329
	99.336
	73,40
	187.000

	
	Thái Nguyên
	187.545
	76.481
	111.064
	47,60
	95.000

	
	Quảng Ninh
	370.144
	122.306
	247.838
	55,06
	220.000

	
	Lạng Sơn
	550.857
	295.664
	255.193
	63,00
	220.000

	
	Bắc Giang
	160.696
	55.744
	104.952
	38,00
	85.000

	
	Bắc Ninh
	552
	-
	552
	0,67
	200.000

	Sông Hồng
	Tổng
	83.328
	46.269
	37.059
	6,18
	

	
	TP Hải Phòng
	13.816
	8.992
	4.824
	8,46
	5.000

	
	Hải Dương
	8.982
	2.241
	6.741
	5,24
	2.000

	
	Hưng Yên
	-
	-
	-
	-
	

	
	TP Hà Nội
	19.656
	7.584
	12.072
	5,67
	17.602

	
	Hà Nam
	5.636
	4.416
	1.220
	6,53
	220

	
	Nam Định
	3.092
	-
	3.092
	1,83
	1.000

	
	Thái Bình
	4.365
	-
	4.365
	2,47
	500

	
	Ninh Bình
	27.781
	23.036
	4.745
	19,60
	3.867

	Bắc Trung Bộ
	Tổng
	3.126.704
	2.205.433
	921.271
	57,35
	

	
	Thanh Hoá
	647.107
	393.364
	253.743
	53,46
	48.308

	
	Nghệ An
	1.000.875
	786.550
	214.325
	58,50
	346.777

	
	Hà Tĩnh
	333.040
	217.776
	115.264
	52,35
	5.995

	
	Quảng Bình
	588.582
	469.768
	118.814
	67,88
	150.000

	
	Quảng Trị
	245.816
	126.732
	119.084
	50,00
	46.247

	
	T.Thiên Huế
	311.284
	211.243
	100.041
	57,38
	57.662

	   Duyên Hải
	Tổng
	2.443.185
	1.570.943
	872.242
	50,43
	

	
	TP Đà Nẵng
	63.288
	43.232
	20.056
	47,21
	31.974

	
	Quảng Nam
	683.034
	466.207
	216.827
	59,33
	566.778

	
	Quảng Ngãi
	332.288
	107.034
	225.254
	50,23
	314.544

	
	Bình Định
	379.448
	215.295
	164.153
	56,03
	265.859

	
	Phú Yên
	243.875
	127.943
	115.932
	45,09
	120.500

	
	Khánh Hoà
	243.854
	176.196
	67.658
	45,48
	96.687

	
	Ninh Thuận
	155.394
	146.362
	9.032
	45,66
	97.000

	
	Bình Thuận
	342.004
	288.674
	53.330
	43,04
	130.000

	Tây Nguyên
	Tổng
	2.562.205
	2.179.794
	382.411
	45,94
	

	
	Kon Tum
	621.025
	547.776
	73.249
	63,02
	259.865

	
	Gia Lai
	633.324
	543.131
	90.193
	40,20
	217.674

	
	Lâm Đồng
	538.741
	454.868
	83.873
	55,00
	268.252

	
	Đăc Lăc
	517.974
	437.734
	80.240
	38,75
	329.760

	
	Đăk Nông
	251.141
	196.285
	54.856
	38,06
	173.554

	Đông Nam Bộ
	Tổng
	480.107
	257.122
	222.985
	19,42
	

	
	Đồng Nai
	181.326
	123.693
	57.633
	29,00
	72.000

	
	Bà Rịa V.Tàu
	28.378
	16.307
	12.071
	13,70
	13.000

	
	TP HCM
	33.454
	13.521
	19.933
	15,97
	5.000

	
	Bình Dương
	9.933
	1.809
	8.124
	3,08
	8.200

	
	Bình Phước
	160.611
	55.868
	104.743
	23,01
	100.000

	
	Tây Ninh
	66.405
	45.924
	20.481
	16,13
	50.000

	Tây Nam Bộ
	Tổng
	250.227
	79.893
	170.334
	5,45
	

	
	Long An
	22.606
	838
	21.768
	3,38
	17.000

	
	Đồng Tháp
	6.168
	-
	6.168
	1,65
	61.000

	
	Tiền Giang
	2.595
	-
	2.595
	1,00
	2.000

	
	Bến Tre
	4.369
	1.176
	3.193
	1,77
	1.000

	
	Vĩnh Long
	-
	-
	-
	-
	

	
	Trà Vinh
	9.178
	2.922
	6.256
	3,95
	3.000

	
	TP Cần Thơ
	-
	-
	-
	-
	

	
	Hậu Giang
	3.558
	-
	3.558
	1,61
	2.000

	
	Sóc Trăng
	10.658
	1.921
	8.737
	2,70
	4.000

	
	Bạc Liêu
	4.788
	1.984
	2.804
	1,77
	27.000

	
	An Giang
	13.788
	1.119
	12.669
	3,69
	10.000

	
	Kiên Giang
	76.407
	58.022
	18.385
	12,00
	32.000

	
	Cà Mau
	96.112
	11.911
	84.201
	18,41
	65.000


Ghi chú: Số liệu của Thái Nguyên, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh, Cà Mau đến 31/12/2019.
Phụ lục III

CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN

Đơn vị tính: Tỷ đồng
	STT
	Tên chương trình/dự án
	Mục tiêu
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Dự trù kinh phí
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	
	Nguồn ngân sách TW
	Nguồn khác
	

	1
	Xây dựng Hệ thống giám sát rừng tự động phát hiện cháy rừng và ứng dụng công nghệ cao trong giám sát rừng phát hiện mất rừng, suy thoái rừng toàn quốc.
	- Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo trong phát hiện cháy rừng, cảnh báo cháy rừng; mất rừng, suy thoái rừng do các nguyên nhân.
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